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Câu 1: Một quần thể có thành phần kiểu gen là 0,1AA : 0,3Aa : 0,6aa, tần số alen A và a lần lượt là

A. 0,4 và 0,6.
B. 0,5 và 0,5.
C. 0,3 và 0,7.
D. 0,25 và 0,75.

Câu 2: Chia cắt phôi động vật thành nhiều phôi rồi cấy vào tử cung của nhiều cá thể cái khác nhau từ đó nhanh chóng tạo ra hàng loạt con giống có kiểu gen giống nhau. Đây là ứng dụng của phương pháp

A. cấy truyền phôi.
B. tạo giống có ưu thế lai.

C. nhân bản vô tính.
D. tạo dòng thuần chủng.

Câu 3: Trong quá trình dịch mã, đơn phân được sử dụng để tổng hợp chuỗi polipeptit là

A. glucôzơ.
B. nuclêôtit.
C. axit amin.
D. axit béo.

Câu 4: Khi nói về ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Thường biến là những biến đổi xuất hiện đơn lẻ trong đời sống cá thể.

B. Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen với môi trường.

C. Mức phản ứng là tập hợp các kiểu gen cùng quy định 1 kiểu hình khi sống trong cùng môi trường.

D. Thường biến là hiện tượng 1 kiểu gen bị thay đổi khi môi trường sống thay đổi.

Câu 5: Theo lí thuyết, sơ đồ nào sau đây phản ánh đúng quá trình truyền thông tin di truyền trong tế bào?
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Câu 6: Theo lí thuyết, một tế bào sinh trứng có kiểu gen AaBb giảm phân tạo ra mấy loại trứng?

A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.

Câu 7: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Đột biến điểm có thể không làm thay đổi tỉ lệ (A+T)/(G+X).

B. Đột biến gen luôn được biểu hiện ra kiểu hình của cơ thể đột biến.

C. Đột biến luôn làm thay đổi số lượng axit amin của chuỗi pôlipeptit.

D. Đột biến gen khi phát sinh chắc chắn được di truyền cho thế hệ sau.

Câu 8: Một tế bào ở người chứa 22 NST thường và 1 NST Y, tế bào này là

A. một trứng.
B. một tế bào xôma ở nam.

C. một tinh trùng.
D. một hợp tử.

Câu 9: Cho các bước sau: 

I. Tạo ra các cây có cùng 1 kiểu gen.

II. Tập hợp các kiểu hình thu được từ những cây có cùng kiểu gen.

III. Trồng các cây có cùng kiểu gen trong những điều kiện môi trường khác nhau.

Để xác định mức phản ứng của một kiểu gen của một thực vật cần tiến hành các bước lần lượt như sau:
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Câu 10: Thực chất của tương tác gen là

A. các gen alen tác động qua lại trực tiếp với nhau.

B. các sản phẩm của các gen tác động qua lại với nhau.

C. một sản phẩm của gen quy định nhiều tính trạng.

D. các gen không alen tác động qua lại trực tiếp với nhau.

Câu 11: Ưu thế lai cao nhất ở F1 và giảm dần qua các thế hệ vì

A. tỉ lệ đồng hợp lặn tăng, đồng hợp trội giảm.
B. phát sinh nhiều đột biến có hại.

C. tỉ lệ dị hợp giảm, tỉ lệ đồng hợp tăng.
D. phát sinh nhiều biến dị tổ hợp.

Câu 12: Phân tích trình tự gen trên NST số 3 của 4 dòng ruồi giấm nhận thấy:

Dòng 1 là ABCDE*GHIK; 

Dòng 2 là ABCHG*ED; 
Dòng 3 là ABCHG*EDED; 

Dòng 4 là ABCHG*EDIK.

Biết đã xảy ra đột biến cấu trúc NST và dòng 1 là dòng gốc. Trật tự phát sinh các dạng đột biến là
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Câu 13: Khi nói về quần thể tự thụ phấn, phát biểu nào đúng?

A. Tần số alen thay đổi theo hướng tăng tần số alen trội, giảm tần số alen lặn.

B. Quần thể thường bao gồm các dòng thuần có kiểu gen khác nhau.

C. Thường dẫn đến sự đa dạng di truyền của quần thể.

D. Tạo ra nhiều biến dị di truyền cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa và chọn giống.

Câu 14: Khi nói về chức năng của rARN, phát biểu nào sau đây đúng?

A. rARN được dùng làm khuôn cho quá trình dịch mã ở ribôxôm.
B. rARN được dùng làm khuôn để tổng hợp ribôxôm.
C. rARN kết hợp với prôtêin tạo nên ribôxôm.
D. rARN mang axit amin tới ribôxôm.
Câu 15: Hiện tượng sản phẩm của 1 gen ảnh hưởng đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng được gọi là

A. gen đa hiệu.
B. tương tác gen.

C. điều hòa hoạt động của gen
D. liên kết gen.

Câu 16: Một NST có trình tự các gen ABCDEFG*HI bị đột biến thành NST có trình tự các gen là ABEDCFG*HI. Đây là dạng đột biến nào?

A. Chuyển đoạn.
B. Lặp đoạn.
C. Đảo đoạn.
D. Mất đoạn.

Câu 17: Trong kĩ thuật chuyển gen, enzim ligaza có vai trò

A. làm giãn màng sinh chất để đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.

B. phân lập dòng tế bào nhận chứa ADN tái tổ hợp.

C. cắt ADN thể truyền và gen cần chuyển để tạo thành cùng 1 loại đầu dính.

D. gắn ADN thể truyền và gen cần chuyển tạo nên ADN tái tổ hợp.

Câu 18: Thể đột biến nào sau đây có bộ NST 2n - 1?

A. thể tứ bội.
B. thể tam bội.
C. thể một.
D. thể ba.

Câu 19: Nguyên tắc bổ sung A liên kết với U, G liên kết với X và ngược lại, có trong quá trình nào sau đây?

A. Nhân đôi ADN.
B. Dịch mã.
C. Phiên mã.
D. Nhân đôi NST.

Câu 20: Một cơ thể có kiểu gen [image: image46.png]


 thực hiện quá trình giảm phân đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%. Theo lí thuyết, giao tử AB chiếm tỉ lệ

A. 30%
B. 20%.
C. 10%.
D. 40%.

Câu 21: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định hoa màu đỏ trội so với alen a quy định hoa màu trắng. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây thu được đời con có kiểu hình 1 cây hoa đỏ: 1 cây hoa trắng?

A. Aa × Aa.
B. Aa × aa.
C. AA × Aa.
D. AA × aa.

Câu 22: Bộ ba (Triplet) trên ADN mã hóa axit amin mở đầu (Mêtiônin) là

A. 5′AUG3′.
B. 3′UAX 5′.
C. 5′TAX3′.
D. 3′TAX5′.

Câu 23: Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim ADN pôlimeraza có vai trò

A. sử dụng 1 mạch để làm khuôn tổng hợp nên mạch mới.
B. bẻ gãy các liên kết hiđrô giữa 2 mạch của phân tử ADN.
C. tháo xoắn làm 2 mạch đơn của ADN tách nhau dần tạo nên chạc chữ Y.
D. nối các đoạn Okazaki để tạo thành mạch liên tục.
Câu 24: Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ 1 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng?
A. XAXa × XAY.
B. XAXA × XaY.
C. XaXa × XaY.
D. XaXa × XAY.
Câu 25: Sự kết cặp không đúng theo nguyên tắc bổ sung trong quá trình nhân đôi ADN, có thể làm phát sinh dạng đột biến

A. thêm 1 cặp nuclêôtit.
B. mất 1 cặp nuclêôtit.

C. mất 1 số cặp nuclêôtit.
D. thay thế 1 cặp nuclêôtit.

Câu 26: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Một quần thể của loài ở thế hệ xuất phát có thành phần kiểu gen 0,6Aa : 0,4aa. Theo lí thuyết, kiểu hình hoa đỏ ở thế hệ F2 là

A. 37,5%
B. 12,5%.
C. 87,5%.
D. 62,5%.

Câu 27: Một loài thực vật, cho cây hoa đỏ thuần chủng thụ phấn với cây hoa trắng thuần chủng, thu được F1 100% cây hoa hồng. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 có tỉ lệ 1 cây hoa đỏ : 2 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng. Theo lí thuyết, khi cho cây hoa đỏ lai với cây hoa hồng, thì đời con thu được

A. 100% cây hoa đỏ.

B. 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.

C. 1 cây hoa đỏ : 2 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng.

D. 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa hồng.

Câu 28: Một loài thực vật, tính trạng chiều cao do 3 cặp gen không alen (A, a; B, b; D, d) tương tác cộng gộp quy định. Trong kiểu gen nếu cứ có 1 alen trội thì chiều cao cây tăng thêm 5cm. Khi trưởng thành cây thấp nhất có chiều cao 150cm. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd × AaBbDd cho đời con có số cây cao 160cm chiếm tỉ lệ
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Câu 29: Một loài thực vật, xét 2 cặp tính trạng, mỗi tính trạng do 1 gen có 2 alen quy định, các alen trội là trội hoàn toàn. Cho 2 cây (P) đều có kiểu hình trội về 2 tính trạng giao phấn với nhau, thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình lặn về cả cặp gen chiếm 25%. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau về F1 đúng? 

I. Có 1 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về 2 tính trạng.

II. Có 3 loại kiểu gen.

III. Có tổng tỉ lệ các loại kiểu gen đồng hợp bằng tỉ lệ kiểu gen dị hợp.

IV. Trong số cây mang kiểu hình giống P, cây có kiểu gen dị hợp chiếm 2/3.

A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.

Câu 30: Cho 2 cây (P) dị hợp 2 cặp gen (A, a và B, b) giao phấn với nhau, thu được F1 có 7 loại kiểu gen, trong đó tỉ lệ hình đồng hợp lặn chiếm 20%. Theo lí thuyết, trong số kiểu hình trội về 2 tính trạng ở đời con, số cá thể dị hợp về cả 2 cặp gen chiếm tỉ lệ
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Câu 31: Khi nói về đột biến mất đoạn NST, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Phát sinh do 1 đoạn NST bị đứt ra và tiêu biến.

II. Làm giảm số lượng gen trên NST.

III. Làm tăng hoặc giảm sự biểu hiện của tính trạng.

IV. Có thể được ứng dụng để loại bỏ gen xấu ra khỏi NST.

A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.

Câu 32: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định hoa đỏ trội so với alen a quy định hoa trắng. Cho cây (P) có kiểu gen Aa tự thụ phấn, thu được F1. Theo lí thuyết, trong số cây hoa đỏ ở F1, cây có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ
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Câu 33: Một loài thực vật, cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng, thu được F1 100% cây hoa đỏ. Cho F1 lai phân tích, thu được Fa có tỉ lệ 1 cây hoa đỏ : 3 cây hoa trắng. Theo lí thuyết, tính trạng màu hoa tuân theo quy luật

A. liên kết gen.
B. phân li.

C. di truyền ngoài nhân.
D. tương tác gen.

Câu 34: Cho cây (P) AaBBDd × aaBBDd. Theo lí thuyết, số kiểu gen ở F1 là

A. 16.
B. 6.
C. 4.
D. 8.

Câu 35: Cho biết các côđon mã hóa 1 số loại axit amin như sau:

	Côđon
	5’AUG 3’
	5’UUA 3’; 5’UUG 3’; 5’XUU 3’;
5’XUX 3’; 5’XUA 3’; 5’XUG 3’
	5’GAA 3’
	5’UAA 3’

	Axit amin
	Mêtiônin (MĐ)
	Lơxin
	Glutamic
	KT


Một đoạn mạch khuôn tổng hợp mARN của một alen có trình tự nuclêôtit là 

	         3        6  7                13 15

	3’TAX GAA GAT TAX  XTT … ATT 5’


Theo lí thuyết, trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?

I. Thay thế nuclêôtit A ở vị trí số 6 tạo ra alen mã hóa chuỗi pôlipeptit có thành phần axit amin của không thay đổi.

II. Thay thế nuclêôtit G ở vị trí số 7 bằng nuclêôtit A tạo alen mã hóa chuỗi pôlipeptit có số axit amin chỉ thay đổi 1 axit amin tại vị trí bộ ba đột biến.

III. Thay thế nuclêôtit X ở vị trí số 13 bằng nuclêôtit A tạo alen mã hóa chuỗi pôlipeptit có 4 axit amin.
IV. Mất nuclêôtit  T ở vị trí số 15 tạo ra alen mã hóa chuỗi pôlipeptit có trình tự axit amin thay đổi từ axit amin số 2.

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Câu 36: Giả sử trong 1 quần thể có 40000 dân, nếu theo thống kê được có 16 người bị bệnh bạch tạng. Biết rằng quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền. Theo lí thuyết, số người mang kiểu gen dị hợp là

A. 38416.
B. 39948.
C. 38432.
D. 1568.

Câu 37: Cho cơ thể kiểu gen AaBb. Biết rằng, mỗi gen quy định 1 tính trạng và trội lặn hoàn toàn. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Khi giảm phân cho 4 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau.

II. Khi lai phân tích cho thế hệ lai có 4 kiểu gen và 4 kiểu hình đều tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.

III. Khi tự thụ phấn cho đời con có 10 kiểu gen và 4 kiểu hình. 

IV. Khi tự thụ phấn, trong số kiểu hình mang cả 2 tính trạng trội ở đời con, số cá thể dị hợp về 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 8/9.

A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.

Câu 38: Một quần thể người cân bằng di truyền về tính trạng nhóm máu, trong đó nhóm máu O chiếm tỉ lệ 44,89%, nhóm máu B chiếm tỉ lệ 24%. Biết rằng gen quy định nhóm máu gồm 3 alen, trong đó kiểu gen IAIA và IAIO đều quy định nhóm máu A, kiểu gen IBIB và IBIO đều quy định nhóm máu B, kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB và kiểu gen IOIO quy định nhóm máu O. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Tần số alen IA chiếm tỉ lệ nhỏ nhất.

II. Tỉ lệ người có nhóm máu AB chiếm tỉ lệ nhỏ nhất.

III. Tổng tỉ lệ nhóm máu A và B lớn hơn tổng tỉ lệ nhóm máu O và AB.

IV. Tỉ lệ người có nhóm máu O chiếm tỉ lệ lớn nhất.

A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 39: Xét 2 cặp gen Aa, Bb; các gen trội lặn hoàn toàn, mỗi gen quy định 1 tính trạng, các gen nằm trên NST thường. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai cho tỉ lệ kiểu hình 1 : 1 : 1 : 1?

A. 5.
B. 4.
C. 2.
D. 3.

Câu 40: Một loài động vật, alen A quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định chân thấp; alen B quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen b quy định lông trắng; alen D quy định lông quăn trội hoàn toàn so với alen d quy định lông thẳng. Phép lai P : ♂[image: image72.png]AaXB,
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, thu được F1 có số con chân thấp, lông trắng, thẳng chiếm tỉ lệ 5%. Theo lí thuyết, ở F1 số con đực dị hợp về cả 3 cặp gen chiếm tỉ lệ

A. 10%.
B. 20%.
C. 30%.
D. 15%.
----------HẾT---------

Họ và tên học sinh:………………………………………Số báo danh:………….……………………..………

Chữ ký của giám thị:……………………………… ……………………………………..…….….....………
  ĐỀ CHÍNH THỨC
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